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BÁO CÁO CÁC HỆ ĐÀO TẠO KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

A. NGẮN HẠN:
I. Điện công nghiệp cơ bản:
1. Điện dân dụng: 
a. Mục tiêu:
· Hiểu được những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của các loại khí cụ điện và các thiết bị điện gia dụng.
· Phân tích được các hư hỏng trong hệ thống điện chiếu sáng và chỉ ra được các phần tử bị hư hỏng trong mạch điện.
· Vẽ được các sơ đồ mạch điện
· Dự trù được vật tư cần lắp ráp cho mạch điện
· Lắp ráp được mạch điện theo sơ đồ của mạch điện chiếu sáng
· Xác định được vị trí hư hỏng và sửa chữa được các hư hỏng trong mạch điện chiếu sáng.
· Đấu dây, đi dây và vận hành và sửa chữa được máy biến áp, quạt trần và quạt bàn.

b. Thời gian: 3 tháng (lý thuyết: 32 tiết; thực hành: 58 tiết; tổng số: 90 tiết)
c. Học phí: 900.000 đồng
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp

2. Máy biến áp: 
a. Mục tiêu:
· Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng, đặc điểm sử dụng của máy biến áp 1 và 3 pha.
· Vận hành được máy biến áp 1 và 3 pha.
· Chẩn đoán được hư hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng máy biến áp đúng kỹ thuật.
· Quấn dây và sửa chữa được máy biến áp một pha, máy biến áp ba pha có công suất trung bình và nhỏ

b. Thời gian: 2,5 tháng ( lý thuyết: 18 tiết; thực hành: 57 tiết; tổng số: 75 tiết)
c. Học phí: 700.000 đồng
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp

3. Động cơ điện 3 pha: 
a. Mục tiêu:
· Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng, đặc điểm của động cơ điện 3 pha.
· Vận hành động cơ điện 3 pha.
· Lắp được các mạch điều khiển động cơ điện 3 pha
· Chẩn đoán được hư hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng động cơ điện đúng kỹ thuật.
· Tính toán và khai triển sơ đồ dây quấn cho động cơ 3 pha
· Quấn dây và sửa chữa được động cơ 3 pha có công suất trung bình và nhỏ
b. Thời gian: 3,5 tháng (lý thuyết: 38 tiết; thực hành: 62 tiết; tổng số: 100 tiết)
c. Học phí: 900.000 đồng
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp

4. Động cơ điện 1 pha: 
a. Mục tiêu:
· Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng, đặc điểm sử dụng của động cơ điện 1 pha.
· Vận hành động cơ điện 1 pha.
· Lắp được các mạch điều khiển động cơ điện 1 pha
· Chẩn đoán được hư hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng động cơ điện đúng kỹ thuật.
· Tính toán và khai triển sơ đồ dây quấn cho động cơ 1 pha
· Quấn dây và sửa chữa được động cơ 1 pha có công suất trung bình và nhỏ

b. Thời gian: 2,5 tháng ( lý thuyết: 24 tiết; thực hành: 56 tiết; tổng số: 80 tiết)
c. Học phí: 800.000 đồng
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp

5. Động cơ quạt: 
a. Mục tiêu:
· Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng, đặc điểm sử dụng của động cơ quạt.
· Vận hành động cơ quạt.
· Lắp được các mạch điều khiển động cơ quạt.
· Chẩn đoán được hư hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng động cơ điện đúng kỹ thuật.
· Tính toán và khai triển sơ đồ dây quấn cho động cơ quạt.
· Chẩn đoán được hư hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng động cơ quạt đúng kỹ thuật.
· Quấn dây và sửa chữa được quạt điện 1 pha
 
b. Thời gian: 2,5 tháng ( lý thuyết: 20 tiết; thực hành: 55 tiết; tổng số: 75 tiết)
c. Học phí: 700.000 đồng
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5HV/lớp

6. Điện công nghiệp: 
a. Mục tiêu:
· Đọc và hiểu các mạch cơ bản về tự động hóa trong các máy sản xuất.
· Đọc được các sơ đồ điều khiển của các máy sản xuất thông dụng trong xí nghiệp.
· Lắp và vận hành được các sơ đồ điều khiển của các máy trang bị điện.
· Chẩn đoán được hư hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng các máy sản xuất thông dụng.
· Xử lý sự cố về điện của các máy công cụ thông dụng và tương đối phức tạp.

b. Thời gian: 4,5 tháng ( lý thuyết: 50 tiết; thực hành: 90 tiết; tổng số: 140 tiết)
c. Học phí: 1.200.000 đồng.
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp

II. Điện tử công nghiệp cơ bản:
1. Điện tử công nghiệp: 
a. Mục tiêu:
· Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về điện tử ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng.
· Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử, kỹ thuật số và ứng dụng của chúng trong các thiết bị điện và trong các máy công nghiệp.
· Lắp ráp, sửa chữa được một số mạch điều khiển dùng linh kiện điện tử, kỹ thuật số trong dân dụng và trong công nghiệp.
· Sử dụng một số phần mềm để thiết kế và tìm sự cố hư hỏng trong các mạch điều khiển điện tử và kỹ thuật số.
· Kiểm tra các linh kiện điện tử, làm mạch in, lắp ráp các mạch điện tử.
· Nhận dạng, xác định được các thông số cơ bản, kiểm tra và đánh giá chất lượng của các linh kiện điện tử.
· Hiểu được các chế độ làm việc của các linh kiện, từ thiết kế các mạch điện tử.
· Sử dụng đồng hồ đo vạn năng, máy hiện sóng để đo các thông số, các giá trị điện áp, dòng điện và hiển thị các dạng sóng.
· Làm được mạch in  và lắp ráp được các mạch điện tử cơ bản .
· Xác định và sửa chữa các hư hỏng đơn giản trong các mạch điện tử ứng dụng trong công nghiệp.

b. Thời gian: 6.5 tháng ( lý thuyết: 54 tiết; thực hành: 141 tiết; tổng số: 195 tiết)
c. Học phí: 1.300.000 đồng
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp

2. PLC căn bản: 
a. Mục tiêu:
· Biết lập trình và sử dụng các thiết bị điều khiển logo của các hãng Siemens, Omron và Mitsubishi.
· Biết lập trình và sử dụng các thiết bị điều khiển khả trình (PLC) của các hãng Siemens, Omron và Mitsubishi.
· Vẽ đúng sơ đồ nối dây bộ PLC với nguồn điện, các công tắc giả lập đầu vào và các đèn báo giả lập đầu ra của một PLC cụ thể. 
· Nối dây liên kết PLC với nguồn, với các thiết bị hiển thị ,các công tắc và vận hành được thiết bị để chạy thử chương trình có sẵn trong PLC. 
· Hiểu được các tính năng và thông số kỹ thuật của một bộ PLC cụ thể.
· Sử dụng các loại: công tắc, rơ le, bộ định thời, bộ đếm sử dụng trong việc lập trình bằng ngôn ngữ LADDER của một bộ PLC cụ thể.  
· Viết được các chương trình trên máy vi tính, nạp vào PLC và chạy thử chương trình cho một bộ PLC cụ thể.
 
b. Thời gian: 4 tháng (lý thuyết: 41 tiết; thực hành: 95 tiết; tổng số: 136 tiết)
c. Học phí: 1.100.000 đồng
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp

3. PLC nâng cao: 
a. Mục tiêu:
· Phân biệt và sử dụng được các loại modul mở rộng kiểu vào/ra tương tự kết nối PLC như EM235 AI4/AQ1 x 12 Bit.
· Phân biệt và sử dụng được các loại modul mở rộng kiểu vào/ra số kết nối PLC như:  Loại EM 223 DI8/ DO8 X DC 24 V; Loại EM 223 DI8 / DO8 X DC 24 V/ RLY.
· Thiết kế và truyền thông HMI với PLC.
· Lập trình tạo giao diện trên máy vi tính để điều khiển và giám sát các thiết bị điện.
 
b. Thời gian: 4,5 tháng (lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 110 tiết; tổng số: 140 tiết)
c. Học phí: 1.100.000 đồng.
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp

4. Anh văn chuyên ngành Điện - Điện tử: 
a. Mục tiêu:
· Cung cấp những kiến thức về từ vựng tiếng Anh dùng trong các chuyên ngành đào tạo về điện, điện tử, tự động, viễn thông, ... 
· Phân tích ngữ pháp tiếng Anh để dịch tài liệu chuyên ngành cho đúng nghĩa.
· Đọc hiểu và phân tích một số sơ đồ điện tiếng Anh.
· Đọc hiểu và phân tích một số catalog của các thiết bị điện và các loại máy điện.
· Trình bày các sơ đồ mạch điện bằng tiếng Anh.

b. Thời gian: 1 tháng (lý thuyết: 12 tiết; thực hành: 18 tiết; tổng số: 30 tiết)
c. Học phí: 400.000 đồng
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp

5. Họa viên M&E: 
a. Mục tiêu:
· Hướng dẫn kiến thức về Hệ thống Kỹ thuật Cơ Điện (M&E) và kiến thức về AutoCad căn bản để triển khai các bản vẽ M&E trong giai đoạn thiết kế, thi công và hoàn công.
· Hướng dẫn dùng AutoCad để triển khai các bản vẽ M&E trong giai đoạn thiết kế, thi công và hoàn công.
· Vẽ được các sơ đồ mạch điện, tử điện dùng AutoCad
· Đọc và hiểu được các sơ đồ mạch điện trong các bản vẽ xây dựng công trình

b. Thời gian: 2,5 tháng (lý thuyết: 26 tiết; thực hành: 546 tiết; tổng số: 72 tiết)
c. Học phí: 800.000 đồng.
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp.

6. Động cơ vạn năng: 
a. Mục tiêu:
· Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và công dụng của động cơ điện vạn năng.
· Tính toán và khai triển sơ đồ dây quấn động cơ vạn năng. 
· Tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa các lọai động cơ điện vạn năng như: Máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy đánh trứng, máy khoan cầm tay, máy bào tay, máy mài cầm tay, máy cắt cầm tay, máy đề ô tô, ...
· Chẩn đoán được hư hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng động cơ điện đúng kỹ thuật.

b. Thời gian: 2tháng (lý thuyết: 20 tiết; thực hành: 45 tiết; tổng số: 65 tiết)
c. Học phí: 700.000 đồng
d. Số học viên/khóa: tối thiểu 5 HV/lớp

III. Liên kết đào tạo và thi nâng bậc:
· Liên kết với các doanh nghiệp bồi dưỡng và thi nâng cao bậc thợ, trình độ nghề nghiệp cho công nhân, cử nhân tại các xí nghiệp và nhà máy.
· Liên kết với các doanh nghiệp tổ chức các lớp học chuyên sâu về nghề hoặc chuyên đề lắp ráp vận hành, sửa chữa các thiết bị mới, hiện đại theo yêu cầu của doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp.
· Liên kết với các trường đại học đào tạo nghề và cấp chứng chỉ cho học viên
 
B. DÀI HẠN:
1. Đào tạo:
        Các chuyên ngành Khoa đào tạo:
· Điện công nghiệp
· Điện tử công nghiệp
· Điện tử máy tính
· Điện tử viễn thông
· Tự động hóa
· Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

2. Tuyển mới:
a. Đại học vừa học vừa làm (4 năm)    	
Chuyên ngành đào tạo:                                    120 chỉ tiêu
· Điện tử công nghiệp	60 (1 lớp)	
· Điện công nghiệp	60 (1 lớp)

b. Cao đẳng tiên tiến (3 năm)	
Chuyên ngành đào tạo:                                    120 chỉ tiêu
· Điện tử công nghiệp	40 (1 lớp)	
· Điện công nghiệp	40 (1 lớp)
· Tự động hóa 	                                                  40 (1 lớp)

c. Cao đẳng chuyên nghiệp (3 năm)	
Chuyên ngành đào tạo:  	             580 chỉ tiêu (10 lớp)
· Điện tử công nghiệp		
· Điện công nghiệp	
· Tự động hóa 	
· Điện tử viễn thông
· Điện tử máy tính

d. Cao đẳng nghề  (12+3 năm )	
Chuyên ngành đào tạo:  	                270 chỉ tiêu (6 lớp)
· Điện tử công nghiệp 	     90 (2 lớp)		
· Điện công nghiệp	     90 (2 lớp)
· Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối	    90 (2 lớp) 
e. Cao đẳng nghề  (9+4 năm )	
Chuyên ngành đào tạo:  	              190 chỉ tiêu (3 lớp)
· Điện tử công nghiệp 	    60 (1 lớp)		
· Điện công nghiệp	     60 (1 lớp)
· Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối    70 (1 lớp)
      
f. Trung cấp chuyên nghiệp (9+3.5 năm )	
Chuyên ngành đào tạo:  	              200 chỉ tiêu (4 lớp)
· Điện tử công nghiệp 	 100 (2 lớp)		
· Điện công nghiệp và dân dụng	 100 (2 lớp)	

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn Khoa 2015: 1480 chỉ tiêu

3. [bookmark: _GoBack]Các khóa cũ (đã trừ các lớp chuẩn bị tốt nghiệp):
a. Cao đẳng chuyên nghiệp	
Khóa 13: 	5 lớp
· Điện tử công nghiệp	2 lớp	
· Điện công nghiệp	3 lớp

Khóa 14 : 	4 lớp
· Điện tử công nghiệp	2 lớp	
· Điện công nghiệp	2 lớp

b. Trung cấp chuyên nghiệp  
Khóa 14 :	2 lớp
· Điện tử công nghiệp 	1 lớp	
· Điện công nghiệp và dân dụng	1 lớp

Tổng HS - SV toàn Khoa khóa cũ học 2015 -2016:                  567 HS - SV.
Tổng số HS - SV dự kiến của Khoa năm 2015-2016:             2047 HS- SV
Tổng số tiết dự kiến toàn Khoa năm học 2015-2016:          17.025 tiết
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